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	      Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	Đồng chí 


	 Tác giả, năm sáng tác, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác

	Phân tích kiểu câu, tác dụng, liên tưởng tác phẩm cùng chủ đề-tác giả
	Viết đoạn văn cảm nhận về đoạn thơ có sử dụng câu ghép, lời dẫn trực tiếp
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

2.0

20%
	2
2.0
20%
	1
3.0
30%
	
	4

7.0
70%

	Làng
	 Tác giả, văn bản, nhân vật
	
	
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
1.0

10%
	
	
	1
2.0

20%
	3
3.0
30%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tổng %
	3
3.0

30%
	2

2.0

20%
	1

3.0

30%
	1
2.0

20%
	7
10.0
100%
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Phần I (7,0 đ): Cho câu:“Quê hương anh nước mặn, đồng chua” 
Câu 1 (1.0 đ). Chép chính xác 6 câu nối tiếp câu thơ trên. 

Câu 2. (2,0 đ) Cho biết tên văn bản, tác giả, thời điểm sáng tác, chủ đề bài thơ trên.
Câu 3 (1.0 đ). Phân loại theo cấu tạo ngữ pháp, dòng thơ cuối trong phần chép trên là kiểu câu gì? Nêu ngắn gọn tác dụng của việc sử dụng kiểu câu đó trong văn cảnh trên? 

Câu 4 (3.0 đ).  Từ đoạn thơ trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 12 câu) theo phép lập luận quy nạp để thấy được những cơ sở hình thành tình đồng chí của người lính (trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và dẫn trực tiếp - gạch chân, chỉ rõ). 

PhÇn II (3,0 ®): Cho phần trích:“Cæ «ng l·o nghÑn ¾ng h¼n l¹i, da mÆt tª r©n r©n. «ng l·o lÆng ®i, t­ëng nh­ ®Õn kh«ng thë ®­îc. Mét lóc l©u, «ng míi rÆn Ì Ì, nuèt mét c¸i g× v­íng ë cæ, «ng cÊt tiÕng hái, giäng l¹c h¼n ®i:
- LiÖu cã thËt kh«ng hë b¸c? Hay lµ chØ l¹i...”

Câu 1 (0,5 đ). Nh÷ng c©u v¨n trªn trÝch trong t¸c phÈm nµo? Cña ai? 

Câu 2 (0,5 đ). Nhân vật “ông lão” trong phần trích trên là nhân vật nào?

Câu 3 (2.0 đ). Tõ sù hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c phÈm vµ x· héi, h·y viÕt mét ®o¹n v¨n khoảng 2/3 trang giÊy tr×nh bµy suy nghÜ cña em vÒ lßng tù träng cña mçi con ng­êi trong xã hội hiện nay./.

----------------------HÕt ----------------------


C¸n bé coi thi kh«ng ph¶i gi¶i thÝch g× thªm.

Hä vµ tªn thÝ sinh: ........................................................SBD: ................................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ sè 1                                                     Ch÷ ký cña gi¸m thÞ sè 2
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT
	Câu
	 Nội dung
	Điểm

	Phần I
	
	

	      1
	- Chép chính xác 6 câu thơ nối tiếp.
	1,0

	2
	- Văn bản: Đồng chí. Tác giả: Chính Hữu
- Thời điểm sáng tác: Năm 1948, thời kì đầu kháng chiến chống Pháp

- Chủ đề: người lính
	1,0 đ

 0,5đ

0,5 đ

	3
	-  Dòng thơ cuối là một câu thơ đặc biệt, gồm một từ hai tiếng và kết thúc là dấu chấm than.

- Tác dụng: 

+ Chỉ những người cùng chung chí hướng lí tưởng

+ Là tình cảm mới của những người lính cách mạng, là cách xưng hô của những người trong cùng một cơ quan, tổ chức

+ Câu thơ như một bản lề khép lại cơ sở hình thành tình đồng chí và mở ra những biểu hiện, sức mạnh của tình đồng chí, đồng đội.
	0,5đ

0,5đ



	4 
	b.  Viết đoạn văn:  Quy nạp (khoảng 12 câu)

* Kiến thức Tiếng Việt:  câu ghép và lời dẫn trực tiếp  (gạch chân, chỉ rõ)

  * Nội dung: Đảm bảo các ý cơ bản sau:

- Cơ sở hình thành tình đồng chí:

+ Họ cùng chung nguồn gốc xuất thân, chung cảnh ngộ, chung giai cấp

+ Họ cùng chia sẻ những gian khổ, khó khăn, thiếu thốn

+ Họ cùng chung bầu tâm sự, cùng chia sẻ tâm tư, tình cảm.

- Câu thơ thứ bảy:

+ Dòng thơ cuối là một câu thơ đặc biệt, gồm một từ hai tiếng và kết thúc là dấu chấm than. 

+ Chỉ những người cùng chung chí hướng lí tưởng

+ Là tình cảm mới của những người lính cách mạng; là cách xưng hô của những người trong cùng một cơ quan, tổ chức

+ Câu thơ như một bản lề khép lại cơ sở hình thành tình đồng chí và mở ra những biểu hiện, sức mạnh của tình đồng chí, đồng đội.

*Lưu ý: Học sinh diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả.Nếu quá dài, quá ngắn trừ 0,25 đ.
	 0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

1 đ

	4 
	Tác giả, tác phẩm cùng chủ đề đã học - Ngữ văn 9: Bài thơ... – Phạm Tiến Duật
	1,0đ

	PhầnII.1
	Nêu đúng tên tác phẩm, tác giả. 
	0,5,0đ

	2
	Nhân vật “ông lão”: nhân vật ông Hai
	0.5đ

	3
	- Hình thức: Viết đoạn văn nghị luận trình bày rõ ràng, mạch lạc, liên kết chặt chẽ, lập luận logic, văn phong trong sáng.
- Nội dung trình bày suy nghĩ của mình về lòng tự trọng cần có ở mỗi con người. Nhận thức được: 

- Thế nào là lòng tự trọng? 

- Biểu hiện

- Vai trò của nó trong việc hoàn thiện nhân cách của bản thân.

- Liên hệ với cuộc sống hiện tại... 

Lưu ý: đoạn văn quá dài, quá ngắn; không đạt yêu cầu nào tùy vào mức độ mà trừ điểm. Khuyến khích bài viết có tính sáng tạo nhưng phải hợp lí.
	0,5đ

1,5đ


Đề số 2





Đề số 2








